
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
13C tập thể Hóa Chất, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.800.000.000 VNĐ

02/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP

0107338962

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011(Chính)

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

7. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÀ 
DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHEMICAL PRODUCTION AND 
INDUSTRIAL SERVICES COMPANY LIMITE
Tên công ty viết tắt: PROCIS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0918 762 897
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN 
HOÀNG

P15 nhà H, ngách 
10/106 Hoàng Quốc 
Việt, tổ 49, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

720.000.000 40,000 012030805

2NGUYỄN 
THỊ THANH 
LỊCH

Số 7, dãy 42B, tập thể 
Bách Khoa, phố Tạ 
Quang Bửu, Phường 
Bách Khoa, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

180.000.000 10,000 012517429

3ĐÀO VÂN 
TRƯỜNG

104 - C4, tập thể 
Thành Công, phố 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

720.000.000 40,000 011778385

4ĐÀO HỒNG 
THẮM

Phòng 104 - C4, tập 
thể Thành Công, phố 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

180.000.000 10,000 012030814

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011778385
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 104 - C4, tập thể Thành Công, phố Thành Công, 
Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 104 - C4, tập thể Thành Công, phố Thành Công, Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VÂN TRƯỜNG Nam

14/12/1974 Kinh Việt Nam

04/11/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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